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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DANH SÁCH TẬP THỂ

 Được công nhận danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến" năm học 2023 - 2024

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ - SGDĐT ngày        /8/2024 của Sở GDĐT)

Tập thể/đơn vị

Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Trường THPT Chu Văn An

Trường THPT Krông Ana

Trường THPT Phạm Văn Đồng

Trường THPT Trần Phú

Trường THPT Lê Duẩn

Trường THPT Võ Nguyên Giáp

Trường THPT Phú Xuân

Trường Tiểu học, THCS và THPT Victory

Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật

Ban Nghiên cứu giáo dục học sinh dân tộc

Trường Tiểu học, THCS và THPT Hoàng Việt

Trường THPT Hùng Vương

Trường THPT Quang Trung

Trường THPT Lê Hồng Phong

Trường THPT Krông Bông

Trường THPT Trần Hưng Đạo

Trường THPT Buôn Đôn

Trường THPT Nguyễn Tất Thành

Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

Trường THPT Nguyễn Công Trứ

Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai

Trường THPT Trần Quốc Toản

Trường THPT Trần Nhân Tông

Trường THPT Nguyễn Thái Bình.

Trường THPT Nguyễn Trãi

Trường THPT Y Jút

Trường THPT Việt Đức

Trường THPT Hai Bà Trưng

Trường THPT Phan Bội Châu

Trường THPT Ea H’leo

Trường THPT Lăk

Trường THPT Trần Đại Nghĩa

Trường THPT Ea Súp

Trường THPT Nguyễn Trường Tộ

Trường THPT Buôn Hồ

Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng
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Phòng Dạy văn hóa - Đào tạo bồi dưỡng, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh

Phòng Tổ chức hành chính, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh

Tổ Sinh - Thể dục - Giáo dục QPAN, Trường THPT DTNT N’Trang Lơng

Tổ Sử - Địa - GDCD - TV, Trường THPT DTNT N’Trang Lơng

Tổ Hóa học, Trường THPT DTNT N’Trang Lơng

Tổ Ngữ văn, Trường THPT DTNT N’Trang Lơng

Trường THPT Phan Đăng Lưu

Trường THPT Võ Văn Kiệt

Trường THPT Nguyễn Văn Cừ

Trường THPT Phan Chu Trinh

Trường THPT Tôn Đức Thắng

Trường THPT Trường Chinh

Trường THPT chuyên Nguyễn Du

Trường THPT Trần Quang Khải

Trường THPT DTNT Đam San

Tổ Ngữ văn, Trường THPT Phú Xuân

Tổ Văn phòng, Trường THPT Phú Xuân

Tổ 2, Trường Tiểu học, THCS và THPT Victory

Tổ 4, Trường Tiểu học, THCS và THPT Victory

Tổ 1, Trường Tiểu học, THCS và THPT Victory

Tổ Tin học, Trường Tiểu học, THCS và THPT Victory

Tổ Tin - Lý - Công nghệ - Thiết bị, Trường THPT DTNT N’Trang Lơng

Tổ Ngoại ngữ, Trường THPT DTNT N’Trang Lơng

Tổ Toán, Trường THPT DTNT N’Trang Lơng

Tổ Quản trị đời sống, Trường THPT DTNT N’Trang Lơng

Tổ Văn phòng, Trường THPT DTNT N’Trang Lơng

Tổ Khoa học Xã hội, Trường THPT Phú Xuân

Phòng GD&CTS, Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật

Phòng Hành chính quản trị, Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật.

Trường Thực hành sư phạm mầm non Hoa Hồng, Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk

Khoa Giáo dục mầm non, Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk

Bộ môn chung, Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk

Tổ Toán, Trường Tiểu học, THCS và THPT Hoàng Việt

Tổ Sinh học, Trường Tiểu học, THCS và THPT Victory

Tổ Ngoại ngữ - THCS - THPT, Trường Tiểu học, THCS và THPT Victory

Tổ Văn Phòng, Trường Tiểu học, THCS và THPT Victory

Tổ Toán - THPT, Trường Tiểu học, THCS và THPT Victory

Tổ GDTC - GDQP&AN, Trường Tiểu học, THCS và THPT Victory

Phòng GDHN - CTXH, Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật

Phòng Hành chính - Quản trị, Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk

Phòng Tổ chức cán bộ - Công tác sinh viên, Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk

Phòng Quản lý chất lượng - Khoa học và Công nghệ, Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk

Tổ Vật lí, Trường Tiểu học, THCS và THPT Hoàng Việt

Tổ Sinh học, Trường Tiểu học, THCS và THPT Hoàng Việt
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Tổ GDTC - Nhạc - Họa - GDQPAN, Trường Tiểu học, THCS và THPT Hoàng Việt

Tổ Kĩ năng sống, Trường Tiểu học, THCS và THPT Hoàng Việt

Tổ Tin học, Trường Tiểu học, THCS và THPT Hoàng Việt

Khối 1 - Tiểu học, Trường Tiểu học, THCS và THPT Hoàng Việt

Khối 2 - Tiểu học, Trường Tiểu học, THCS và THPT Hoàng Việt

Khối 3 - Tiểu học, Trường Tiểu học, THCS và THPT Hoàng Việt

Tổ Hóa học, Trường Tiểu học, THCS và THPT Hoàng Việt

Tổ Ngữ văn, Trường Tiểu học, THCS và THPT Hoàng Việt

Tổ Sử - Địa - GDCD, Trường Tiểu học, THCS và THPT Hoàng Việt

Tổ Tiếng Anh trung học, Trường Tiểu học, THCS và THPT Hoàng Việt

Tổ Toán cấp THCS, Trường THCS và THPT Đông Du

Tổ GDTC và QPAN, Trường THCS và THPT Đông Du

Tổ Khoa học xã hội cấp THCS, Trường THCS và THPT Đông Du

Tổ Khoa học tự nhiên cấp THCS, Trường THCS và THPT Đông Du

Tổ Ngữ văn cấp THPT, Trường THCS và THPT Đông Du

Tổ Tiếng Anh cấp THCS, Trường THCS và THPT Đông Du

Khối 4 - Tiểu học, Trường Tiểu học, THCS và THPT Hoàng Việt

Khối 5 - Tiểu học, Trường Tiểu học, THCS và THPT Hoàng Việt

Tổ Tiếng Anh tiểu học, Trường Tiểu học, THCS và THPT Hoàng Việt

Tổ Quản nhiệm, Trường Tiểu học, THCS và THPT Hoàng Việt

Tổ Toán cấp THPT, Trường THCS và THPT Đông Du

Tổ Vật lí - Công nghệ, Trường THCS và THPT Đông Du

Tổ Ngữ văn, Trường THPT chuyên Nguyễn Du

Tổ Ngoại ngữ, Trường THPT chuyên Nguyễn Du

Tổ Hóa học, Trường THPT chuyên Nguyễn Du

Tổ Sinh học - Công Nghệ, Trường THPT chuyên Nguyễn Du

Tổ Giáo dục thể chất - Quốc phòng - An ninh, Trường THPT chuyên Nguyễn Du

Tổ Văn phòng, Trường THPT chuyên Nguyễn Du

Tổ Tiếng Anh cấp THPT Trường THCS và THPT Đông Du

Tổ Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp và Nghệ thuật, Trường THCS và THPT Đông Du

Tổ Sử - Địa - GDKTPL cấp THPT Trường THCS và THPT Đông Du

Tổ Hoá - Sinh cấp THCS, Trường THCS và THPT Đông Du

Tổ Toán - Tin, Trường THPT chuyên Nguyễn Du

Tổ Sử - Địa - GDCD, Trường THPT chuyên Nguyễn Du

Tổ Toán, Trường THPT Lê Quý Đôn

Tổ Hóa học, Trường THPT Lê Quý Đôn

Tổ Sinh học, Trường THPT Lê Quý Đôn

Tổ Toán, Trường THPT Cao Bá Quát

Tổ GDTC - GDQP&AN, Trường THPT Lê Quý Đôn

Tổ Lịch sử - GDCD, Trường THPT Lê Quý Đôn

Tổ Ngữ văn, Trường THPT Lê Quý Đôn

Tổ Văn Phòng, Trường THPT Lê Quý Đôn

Tổ Ngoại ngữ, Trường THPT Lê Quý Đôn

Tổ Vật lí, Trường THPT Lê Quý Đôn
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Tổ Vật lí - Công nghệ, Trường THPT Cao Bá Quát

Tổ Hóa học, Trường THPT Cao Bá Quát

Tổ Văn phòng, Trường THPT Cao Bá Quát

Tổ Lịch sử - GDCD, Trường THPT Buôn Ma Thuột

Ngoại ngữ, Trường THPT Buôn Ma Thuột

Tổ Vật lí - KTCN, Trường THPT Buôn Ma Thuột

Tổ Ngữ văn, Trường THPT Buôn Ma Thuột

Tổ Hóa học, Trường THPT Buôn Ma Thuột

Tổ Sinh học - Công nghệ, Trường THPT Cao Bá Quát

Tổ Ngữ văn, Trường THPT Cao Bá Quát

Tổ Sử - Địa - GDCD, Trường THPT Cao Bá Quát

Tổ Tiếng Anh, Trường THPT Cao Bá Quát

Tổ TD - QP, Trường THPT Cao Bá Quát

Tổ Tin học, Trường THPT Cao Bá Quát

Tổ Toán - Tin, Trường THPT Hùng Vương

Tổ Hóa - Sinh - Công nghệ Nông nghiệp, Trường THPT Hùng Vương

Tổ Thể dục - GDQPAN, Trường THPT Hùng Vương

Tổ Tiếng Anh, Trường THPT Hùng Vương

Tổ Ngữ văn, Trường THPT Hồng Đức

Tổ Toán - Tin, Trường THPT Hồng Đức

Tổ Sinh - KTNN, Trường THPT Buôn Ma Thuột

Tổ Thể dục - GDQP, Trường THPT Buôn Ma Thuột

Tổ Toán - Tin, Trường THPT Buôn Ma Thuột

Tổ Địa lý, Mỹ Thuật, Trường THPT Buôn Ma Thuột

Tổ Vật lí - KTCN, Trường THPT Hùng Vương

Tổ Sử - Địa - GDCD, Trường THPT Hùng Vương

Tổ Sử - Địa - GDCD, Trường THPT Chu Văn An

Tổ Vật lí - Công nghệ, Trường THPT Chu Văn An

Tổ Anh Văn, Trường THPT Chu Văn An

Tổ TD - QPAN, Trường THPT Chu Văn An

Tổ Hóa Học, Trường THPT Chu Văn An

Tổ Sinh - Công nghệ, Trường THPT Chu Văn An

Tổ Lịch sử - GDCD, Trường THPT Hồng Đức

Tổ Vật lí - Công nghệ, Trường THPT Hồng Đức

Tổ Sinh học - Công nghệ, Trường THPT Hồng Đức

Tổ Địa lí, Trường THPT Hồng Đức

Tổ Hóa học, Trường THPT Hồng Đức

Tổ TD, GDQP - AN, Trường THPT Hồng Đức

Tổ Toán - Tin, Trường THPT Chu Văn An

Tổ Văn Phòng, Trường THPT Chu Văn An

Tổ Ngữ văn, Trường THPT Chu Văn An

Tổ Tin học, Trường THPT Krông Ana

Tổ Vật lí - Công nghệ, Trường THPT Krông Ana

Tổ Hóa học, Trường THPT Krông Ana
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Tổ Toán, Trường THPT Krông Ana

Tổ Ngữ văn, Trường THPT Krông Ana

Tổ Văn phòng, Trường THPT Krông Ana

Tổ Ngoại ngữ, Trường THPT Krông Ana

Tổ GDTC - GDQPAN - GDKTPL, Trường THPT Phạm Văn Đồng

Tổ Hóa - Sinh - CNNN, Trường THPT Phạm Văn Đồng

Tổ Hóa - Sinh - Công nghệ, Trường THPT Trần Phú

Tổ Vật lí - Công nghệ, Trường THPT Lê Duẩn

Tổ Lịch sử - Địa - GDCD, Trường THPT Lê Duẩn

Tổ Toán, Trường THPT Lê Duẩn

Tổ Hóa học, Trường THPT Lê Duẩn

Tổ Thể dục - GDQPAN, Trường THPT Lê Duẩn

Tổ Lí - Địa - CNCN, Trường THPT Phạm Văn Đồng

Tổ Toán - Tin, Trường THPT Phạm Văn Đồng

Tổ Văn - Sử - Ngoại ngữ, Trường THPT Phạm Văn Đồng

Tổ Văn phòng - KTGV, Trường THPT Phạm Văn Đồng

Tổ Giáo dục thể chất - giáo dục quốc phòng an ninh, Trường THPT Trần Phú

Tổ Vật lí - Công nghệ, Trường THPT Trần Phú

Tổ Ngữ văn, Trường THPT Võ Nguyên Giáp

Tổ Toán - Tin, Trường THPT Võ Nguyên Giáp

Tổ GDTC - ANQP, Trường THPT Võ Nguyên Giáp

Tổ Tiếng Anh, Trường THPT Võ Nguyên Giáp

Tổ Văn phòng, Trường THPT Võ Nguyên Giáp

Tổ Toán - Tin học, Trường THPT Phan Đình Phùng

Tổ Sinh học, Trường THPT Lê Duẩn

Tổ Ngữ văn, Trường THPT Lê Duẩn

Tổ Tin học, Trường THPT Lê Duẩn

Tổ Ngoại ngữ, Trường THPT Lê Duẩn

Tổ Văn Phòng, Trường THPT Lê Duẩn

Tổ Khoa học tự nhiên Trường THPT Võ Nguyên Giáp

Tổ Giáo dục thể chất - Giáo dục quốc phòng an ninh, Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

Tổ Sinh học - Công nghệ, Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

Tổ Hóa học, Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

Tổ Tiếng Anh, Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

Tổ Ngữ văn, Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

Tổ Tin học, Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

Tổ Địa lí, Trường THPT Phan Đình Phùng

Tổ Thể dục - Quốc phòng an ninh, Trường THPT Phan Đình Phùng

Tổ Ngữ văn, Trường THPT Phan Đình Phùng

Tổ Ngoại ngữ, Trường THPT Phan Đình Phùng

Tổ Sinh - Công Nghệ, Trường THPT Phan Đình Phùng

Tổ Lịch sử - Giáo dục công dân, Trường THPT Phan Đình Phùng

Tổ Lịch sử - Địa lí - Giáo dục công dân, Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

Tổ Toán học, Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
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Tổ Toán, Trường THPT Nguyễn Công Trứ

Tổ Vật lí, Trường THPT Nguyễn Công Trứ

Tổ Ngữ văn, Trường THPT Nguyễn Công Trứ

Tổ Tiếng anh, Trường THPT Nguyễn Công Trứ

Tổ Địa lý, Trường THPT Nguyễn Công Trứ

Tổ Tin học, Trường THPT Nguyễn Công Trứ

Tổ Vật lí - Công nghệ, Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

Tổ Văn phòng, Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

Tổ Sinh - Công nghệ, Trường THPT Nguyễn Công Trứ

Tổ Lịch sử, Giáo dục công dân, Trường THPT Nguyễn Công Trứ

Tổ Tiếng Anh, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai

Tổ Sinh - Công nghệ, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai

Tổ Thể dục - GDQP & AN, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai

Tổ Văn phòng, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai

Tổ Lịch sử - Địa lí - GDCD, Trường THPT Trần Quốc Toản

Tổ Tiếng Anh, Trường THPT Trần Quốc Toản

Tổ Thể dục, Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Trường THPT Nguyễn Công Trứ

Tổ Văn phòng, Trường THPT Nguyễn Công Trứ

Tổ Sử - Địa - GDCD, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai

Tổ Toán - Tin, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai

Tổ Lí - Hóa, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai

Tổ Ngữ văn, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai

Tổ Ngoại ngữ, Trường THPT Trần Nhân Tông

Tổ Sinh học - Công nghệ, Trường THPTTrần Nhân Tông

Tổ Ngữ văn, Trường THPT Trần Nhân Tông

Tổ GDQP - GDTC, Trường THPT Trần Nhân Tông

Tổ Vật lí - CN, Trường THPT Trần Nhân Tông

Tổ Tin học - Thư viện - Thiết bị, Trường THPTTrần Nhân Tông

Tổ Thể dục - GDQPAN, Trường THPT Trần Quốc Toản

Tổ Vật lí - Công nghệ, Trường THPT Trần Quốc Toản

Tổ Hoá học, Trường THPT Trần Quốc Toản

Tổ Ngữ văn, Trường THPT Trần Quốc Toản

Tổ Văn phòng, Trường THPT Trần Quốc Toản

Tổ Hoá học, Trường THPTTrần Nhân Tông

Tổ Ngữ văn, Trường THPT Nguyễn Thái Bình

Tổ Sử - Địa - Giáo dục công dân, Trường THPT Nguyễn Thái Bình

Tổ Thể dục - Quốc phòng, Trường THPT Nguyễn Thái Bình

Tổ Tin học - Ngoại ngữ, Trường THPT Nguyễn Thái Bình

Tổ Văn phòng, Trường THPTTrần Nhân Tông

Tổ Lịch sử - Địa - GDPL, Trường THPTTrần Nhân Tông

Tổ Toán, Trường THPTTrần Nhân Tông

Tổ Toán, Trường THPT Nguyễn Thái Bình

Tổ Hóa - Sinh, Trường THPT Nguyễn Thái Bình

Tổ Lý - Công nghệ, Trường THPT Nguyễn Thái Bình



7

TT Tập thể/đơn vị

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

Văn phòng, Trường THPT Nguyễn Thái Bình - 

Tổ Toán - Tin, Trường THPT Ngô Gia Tự

Tổ GDTC - GDQP AN, Trường THPT Ngô Gia Tự

Tổ Văn phòng, Trường THPT Ngô Gia Tự

Tổ Toán - Tin, Trường THPT Quang Trung

Tổ Lí - KTCN, Trường THPT Quang Trung

Tổ Hóa học, Trường THPT Quang Trung

Tổ Sinh học, Trường THPT Quang Trung

Tổ Vật lí - Công nghệ, Trường THPT Ngô Gia Tự

Tổ Hóa học, Trường THPT Ngô Gia Tự

Tổ Sinh - Công nghệ, Trường THPT Ngô Gia Tự

Tổ Sử - Địa - GD KT và PL, Trường THPT Ngô Gia Tự

Ngữ văn, Trường THPT Ngô Gia Tự

Tổ Ngoại Ngữ, Trường THPT Ngô Gia Tự

Tổ Vật lí, Trường THPT Lê Hồng Phong

Tổ Hóa - Sinh - Công nghệ, Trường THPT Lê Hồng Phong

Tổ Ngữ văn, Trường THPT Lê Hồng Phong

Tổ Lịch - Địa - GDCD, Trường THPT Lê Hồng Phong

Tổ Tiếng Anh, Trường THPT Lê Hồng Phong

Tổ Thê dục - QPAN, Trường THPT Lê Hồng Phong

Tổ Ngữ văn, Trường THPT Quang Trung

Tổ Sử - Địa - GDCD, Trường THPT Quang Trung

Tổ Tiếng Anh, Trường THPT Quang Trung

Tổ Thể dục - GDQPAN, Trường THPT Quang Trung

Tổ Hành chính - Văn phòng, Trường THPT Quang Trung

Tổ Toán - Tin, Trường THPT Lê Hồng Phong

Tổ Văn phòng, Trường THPT Ea Rốk

Tổ Sử - Địa - GDTC, Trường THPT Nguyễn Chí Thanh

Tổ Lí, Hóa, Sinh, Trường THPT Nguyễn Chí Thanh

Tổ Ngữ văn, Trường THPT Nguyễn Chí Thanh

Tổ GDKTPL - NN - QPAN, Trường THPT Nguyễn Chí Thanh

Tổ Toán, Trường THPT Krông Bông

Tổ Văn phòng, Trường THPT Lê Hồng Phong

Tổ Ngữ văn - Tiếng Anh, Trường THPT Ea Rốk

Tổ Lịch sử - Địa Lý - Giáo dục kinh tế và pháp luật, Trường THPT Ea Rốk

Tổ Toán - Tin học - Công nghệ, Trường THPT Ea Rốk

Tổ Hóa học - Vật lí - Sinh học, Trường THPT Ea Rốk

Tổ Giáo dục thể chất - Giáo dục quốc phòng an ninh, Trường THPT Ea Rốk

Tổ Vật lí - CNCN, Trường THPT Krông Bông

Tổ Hóa học, Trường THPT Krông Bông

Tổ Sinh học - CNNN, Trường THPT Krông Bông

Tổ Ngữ văn, Trường THPT Krông Bông

Tổ Lịch sử - Địa Lí - GDCD - GDKTPL, Trường THPT Krông Bông

Tổ Ngoại ngữ, Trường THPT Krông Bông
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302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

Tổ Tin học, Trường THPT Krông Bông

Tổ Thể dục - Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Trường THPT Krông Bông

Tổ Văn phòng, Trường THPT Krông Bông

Tổ Vật lí - Hóa học - Sinh học - Công nghệ, Trường THPT Trần Hưng Đạo

Tổ Toán - Tin, Trường THPT Trần Hưng Đạo

Tổ Sử - Địa - NN - Ngoại ngữ, Trường THPT Trần Hưng Đạo

Tổ Tiếng Anh, Trường THPT Buôn Đôn

Tổ Lịch sử - Địa lí - GDKTPL, Trường THPT Buôn Đôn

Tổ Vật lí - CN, Trường THPT Buôn Đôn

Tổ Sử - Địa - Giáo dục Kinh tế Pháp Luật, Trường THPT Nguyễn Tất Thành

Tổ Toán, Trường THPT Nguyễn Tất Thành

Tổ Ngữ văn, Trường THPT Nguyễn Tất Thành

Tổ Ngữ văn, Trường THPT Trần Hưng Đạo

Tổ Thể dục - Quốc phòng an ninh, Trường THPT Trần Hưng Đạo

Tổ Văn phòng, Trường THPT Trần Hưng Đạo

Tổ Ngữ văn, Trường THPT Buôn Đôn

Tổ Hóa - Sinh, Trường THPT Buôn Đôn

Tổ TD - GDQPAN, Trường THPT Buôn Đôn

Tổ GDTC - GDQPAN, Trường THPT Lắk

Tổ Vật lí, Trường THPT Lắk

Tổ Hóa Học, Trường THPT Lắk

Tổ Sinh học, Trường THPT Lắk

Tổ Toán, Trường THPT Lắk

Tổ Sử - Địa - GDCD, Trường THPT Trần Đại Nghĩa

Tổ Tiếng Anh, Trường THPT Nguyễn Tất Thành

Tổ Sinh - Hóa - Công nghệ Nông nghiệp, Trường THPT Nguyễn Tất Thành

Tổ Giáo dục thể chất - Giáo dục Quốc phòng, Trường THPT Nguyễn Tất Thành

Tổ Tin - Lý - Công nghệ Công nghiệp, Trường THPT Nguyễn Tất Thành

Tổ Văn phòng, Trường THPT Nguyễn Tất Thành

Tổ Sử - Địa - GDCD, Trường THPT Lắk

Tổ Hành chính, Trường THPT Trần Đại Nghĩa

Tổ Tiếng Anh, Trường THPT Ea Súp

Tổ Sử - Địa - Giáo dục công dân, Trường THPT Ea Súp

Tổ Ngữ văn, Trường THPT Ea Súp

Tổ Hóa - Sinh - Công nghệ, Trường THPT Ea Súp

Tổ Toán, Trường THPT Ea Súp

Tổ Ngữ văn, Trường THPT Trần Đại Nghĩa

Tổ Tiếng Anh, Trường THPT Trần Đại Nghĩa

Tổ Thể dục - QP, Trường THPT Trần Đại Nghĩa

Tổ Sinh học, Trường THPT Trần Đại Nghĩa

Tổ Hoá học, Trường THPT Trần Đại Nghĩa

Tổ Vật lí, Trường THPT Trần Đại Nghĩa

Tổ Vật lí - Công nghệ, Trường THPT Ea Súp

Tổ Giáo dục thể chất - Giáo dục quốc phòng an ninh, Trường THPT Ea Súp
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346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

Tổ Sinh học, Trường THPT Cư M'gar

Tổ Tiếng Anh, Trường THPT Cư M'gar

Tổ Địa lí, Trường THPT Cư M'gar

Tổ Toán, Trường THPT Cư M'gar

Tổ Giáo dục thể chất - QPAN, Trường THPT Cư M'gar

Tổ Vật lí - Công Nghệ, Trường THPT Cư M'gar

Tổ Tin - QLCL - CNTT, Trường THPT Ea Súp

Tổ Sinh - GDTC - CNNN, Trường THPT Nguyễn Trường Tộ

Tổ Hóa học, Trường THPT Cư M'gar

Tổ Ngữ văn, Trường THPT Cư M'gar

Tập thể tổ Sử - Địa - GDCD, Trường THPT Nguyễn Trường Tộ

Tập thể tổ Lý - Hoá - CNCN, Trường THPT Nguyễn Trường Tộ

Tổ Thể dục - GDQP, Trường THPT Trần Quang Khải

Tổ Sinh, Trường THPT Trần Quang Khải.

Tổ Hóa, Trường THPT Trần Quang Khải.

Tổ Lí - Tin - CN, Trường THPT Trần Quang Khải

Tổ Ngữ văn, Trường THPT Trần Quang Khải

Tổ Ngữ văn, Trường THPT Lê Hữu Trác

Tổ Lịch sử - GDCD, Trường THPT Cư M'gar

Tổ Văn Phòng, Trường THPT Cư M'gar

Tổ Tiếng Anh, Trường THPT Trần Quang Khải.

Tổ Lịch sử - Địa - GDKTPL, Trường THPT Trần Quang Khải.

Tổ Toán, Trường THPT Trần Quang Khải.

Tổ Văn phòng, Trường THPT Trần Quang Khải.

Tổ Văn - Sử - Địa - GDKTPL, Trường THPT DTNT Dam San

Tổ Anh - Toán - Lí - Hoá - Công nghệ, Trường THPT DTNT Dam San

Tổ Tin - TD - GDQP - Sinh - CN, Trường THPT DTNT Dam San

Tổ Văn phòng, Trường THPT DTNT Dam San

Tổ Quản sinh, Trường THPT DTNT Dam San

Tổ Cấp dưỡng, Trường THPT DTNT Dam San

Tổ Lịch sử - GDKTPL, Trường THPT Lê Hữu Trác

Tổ Địa lí, Trường THPT Lê Hữu Trác

Tổ Vật lí - Công nghệ, Trường THPT Lê Hữu Trác

Tổ Tin học, Trường THPT Lê Hữu Trác

Tổ Sinh - Công nghệ, Trường THPT Lê Hữu Trác

Tổ Văn phòng, Trường THPT Lê Hữu Trác

Tổ Ngoại ngữ, Trường THPT Buôn Hồ

Tổ Thể dục - GDQP - AN, Trường THPT Buôn Hồ

Tổ Toán - Tin, Trường THPT Buôn Hồ

Tổ Ngữ văn, Trường THPT Buôn Hồ

Tổ Vật lí - Công nghệ, Trường THPT Buôn Hồ

Tổ Hoá học - Địa lý, Trường THPT Buôn Hồ

Tổ Sinh học - Công nghệ, Trường THPT Buôn Hồ

Tổ Lịch sử - GDCD, Trường THPT Buôn Hồ
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390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

Tổ Văn phòng, Trường THPT Buôn Hồ

Tổ Lịch sử - GDCD, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng

Tổ Toán - Tin, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng

Tổ Ngữ văn, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng

Tổ Hoá học, Trường THPT Nguyễn Trãi

Tổ Sinh - KTNN, Trường THPT Nguyễn Trãi

Tổ Ngữ văn, Trường THPT Nguyễn Trãi

Tổ Toán - Tin, Trường THPT Nguyễn Trãi

Tổ GDTC - QP - AN, Trường THPT Nguyễn Trãi

Tổ Tin học, Trường THPT Y Jút

Tổ Vật lí - Công Nghệ, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng

Tổ Hóa - Sinh - Công Nghệ, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng

Tổ Tiếng Anh, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng

Tổ Thể dục - GDQPAN, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng

Tổ Địa lí, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng

Tổ Văn phòng, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng

Tổ Hóa học, Trường THPT Việt Đức

Tổ Toán, Trường THPT Việt Đức

Tổ GDTC-GDQP và AN, Trường THPT Việt Đức

Tổ Thể dục - Quốc phòng - An ninh, Trường THPT Hai Bà Trưng

Tổ Ngữ văn, Trường THPT Hai Bà Trưng

Tổ Lịch sử - Địa lí - GDCD, Trường THPT Hai Bà Trưng

Tổ Toán học, Trường THPT Y Jút

Tổ Ngữ văn, Trường THPT Y Jút

Tổ Sử - Địa - GDCD, Trường THPT Y Jút

Tổ Thể dục - QPAN, Trường THPT Y Jút

Tổ Sử - GDCD - GDKTPL, Trường THPT Việt Đức

Tổ Sinh - Công nghệ, Trường THPT Việt Đức

Tổ Văn phòng, Trường THPT Hai Bà Trưng

Tổ Hóa học, Trường THPT Nguyễn Huệ

Tổ Vật lí, Trường THPT Nguyễn Huệ

Tổ Ngoại ngữ, Trường THPT Nguyễn Huệ

Tổ Sinh - Tin - Công nghệ, Trường THPT Nguyễn Huệ

Tổ Sử - Địa - GDCD, Trường THPT Nguyễn Huệ

Tổ Sinh học, Trường THPT Hai Bà Trưng

Tổ Hóa học, Trường THPT Hai Bà Trưng

Tổ Vật lí - Công nghệ, Trường THPT Hai Bà Trưng

Tổ Tin học - Quản lý chất lượng, Trường THPT Hai Bà Trưng

Tổ Toán, Trường THPT Hai Bà Trưng

Tổ Tiếng Anh, Trường THPT Hai Bà Trưng

Tổ Toán học, Trường THPT Nguyễn Huệ

Tổ Ngữ văn, Trường THPT Nguyễn Huệ

Tổ Văn phòng, Trường THPT Nguyễn Huệ

Tổ KHXH, Trường THPT Lý Tự Trọng
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434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

Tổ Hóa Học, Trường THPT Lý Tự Trọng

Tổ Ngữ văn, Trường THPT Lý Tự Trọng

Tổ Tiếng Anh, Trường THPT Lý Tự Trọng

Tổ Toán Tin, Trường THPT Lý Tự Trọng

Tổ Văn Phòng, Trường THPT Lý Tự Trọng

Tổ Toán, Trường THPT Phan Bội Châu

Tổ Lí - Sinh - CN, Trường THPT Lý Tự Trọng

Tổ Thể dục - GDQP-AN, Trường THPT Lý Tự Trọng

Tổ Ngoại ngữ, Trường THPT Phan Bội Châu

Tổ Giáo dục thể chất - Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Trường THPT Phan Bội Châu

Tổ Văn phòng, Trường THPT Phan Bội Châu

Tổ Toán, Trường THPT Ea H’leo

Tổ Ngữ văn, Trường THPT Ea H’leo

Tổ Vật lí, Trường THPT Ea H’leo

Tổ Vật lí - Công Nghệ, Trường THPT Phan Bội Châu

Tổ Hóa học, Trường THPT Phan Bội Châu

Tổ Sinh - Công nghệ, Trường THPT Phan Bội Châu

Tổ Tin học - Thiết bị, Trường THPT Phan Bội Châu

Tổ Ngữ văn, Trường THPT Phan Bội Châu

Tổ Sử - Địa - GDKT&PL, Trường THPT Phan Bội Châu

Tổ Hóa học, Trường THPT Phan Đăng Lưu

Tổ Vật lí - Công nghệ, Trường THPT Phan Đăng Lưu

Tổ Tiếng Anh, Trường THPT Phan Đăng Lưu

Tổ Lịch sử - Địa lí - GDKTPL, Trường THPT Phan Đăng Lưu

Tổ Thể dục - GDQP - AN, Trường THPT Phan Đăng Lưu

Tổ Tin học - Sinh học, Trường THPT Phan Đăng Lưu

Tổ Ngoại ngữ, Trường THPT Ea H’leo

Tổ Thể dục - GDQPAN, Trường THPT Ea H’leo

Tổ Địa - GDCD, Trường THPT Ea H’leo

Tổ Hoá học, Trường THPT Ea H’leo

Tổ Lịch sử, Trường THPT Ea H’leo

Tổ Ngữ văn, Trường THPT Phan Đăng Lưu

Tổ Sử - Địa - GDCD, Trường THPT Võ Văn Kiệt

Tổ Anh Văn, Trường THPT Võ Văn Kiệt

Tổ Tin - TD - QPAN, Trường THPT Võ Văn Kiệt

Tổ Văn Phòng, Trường THPT Võ Văn Kiệt

Tổ Văn - Sử - Địa - GDCD, Trường THPT Nguyễn Văn Cừ

Tổ Lí - Hóa - Sinh - Công nghệ, Trường THPT Nguyễn Văn Cừ

Tổ Toán, Trường THPT Phan Đăng Lưu

Tổ Văn Phòng, Trường THPT Phan Đăng Lưu

Tổ Toán, Trường THPT Võ Văn Kiệt

Tổ Vật lí, Trường THPT Võ Văn Kiệt

Tổ Hoá - Sinh, Trường THPT Võ Văn Kiệt

Tổ Văn, Trường THPT Võ Văn Kiệt
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478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

Danh sách gồm: 501 tập thể.

Tổ Tiếng Anh, Trường THPT Phan Chu Trinh

Tổ Ngữ văn, Trường THPT Phan Chu Trinh

Tổ Lí - Tin, Trường THPT Phan Chu Trinh

Tổ Văn phòng, Trường THPT Phan Chu Trinh

Tổ Khoa học Tự nhiên, Trường THPT Tôn Đức Thắng

Tổ Khoa học Xã hội, Trường THPT Tôn Đức Thắng

Tổ Toán - Tin, Trường THPT Nguyễn Văn Cừ

Tổ Anh văn, Trường THPT Nguyễn Văn Cừ

Tổ Văn phòng, Trường THPT Nguyễn Văn Cừ

Tổ Sử - Địa - GDCD, Trường THPT Phan Chu Trinh

Tổ Hóa - Sinh - TD - QPAN, Trường THPT Phan Chu Trinh

Tổ Toán, Trường THPT Phan Chu Trinh

Tổ Lí - Hóa - Sinh, Trường THPT Trường Chinh

Tổ Ngữ văn, Trường THPT Trường Chinh

Tổ Quốc Phòng - An ninh - Giáo dục thể chất, Trường THPT Trường Chinh

Tổ Toán - Tin, Trường THPT Trường Chinh

Tổ Tiếng Anh, Trường THPT Trường Chinh

Tổ Văn phòng, Trường THPT Trường Chinh

Tổ GDTC - GDQP - Tin học, Trường THPT Tôn Đức Thắng

Tổ Ngữ văn, Trường THPT Tôn Đức Thắng

Tổ Toán, Trường THPT Tôn Đức Thắng

Tổ Tiếng Anh, Trường THPT Tôn Đức Thắng

Tổ Văn phòng, Trường THPT Tôn Đức Thắng

Tổ Sử - Địa - KTPL, Trường THPT Trường Chinh
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